
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngõ 20, phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MICOLAND VIỆT NAM

0108270266

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm các dịch vụ 
tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng 
khoán);

6619

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành 
xây dựng và xây dựng dân dụng như: + Thang máy, cầu thang 
tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + 
Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh,

4329

5. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn 
là các phòng đơn, phòng ỏ chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc 
xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà 
tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch.

5590

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn 
kính xây dựng; - Bán buôn sơn, véc ni; - Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

4663

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MICOLAND VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MICOLAND VIET NAM LIMITED 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: MICOLAND CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0978322388                  
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản Dịch vụ quản lý bất động 
sản, Môi giới bất động sản.

6820(Chính)

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo 
công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh 
quan; - Thiết kế máy móc và thiết bị; - Thiết kế kỹ thuật và 
dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, 
kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông. - Việc chuẩn bị và 
thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật điện và điện tử, kỹ 
thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược học, công nghiệp và 
nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc những dự án quản lý 
nước; - Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, 
máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm 
thanh...

7110

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán 
lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ vàng trang 
sức, bạc

4773

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

27. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: - Các chương trình đặc biệt nhấn mạnh đến việc 
chuyên môn hoá theo chuyên ngành và hướng dẫn kết hợp cả 
nền tảng lý thuyết và các kỹ năng thực hành thường xuyên kết 
hợp với công việc hiện tại hoặc sắp tới. Mục tiêu của chương 
trình có thể đa dạng từ việc chuẩn bị cho một lĩnh vực việc làm 
chung cho đến một công việc rất cụ thể, giúp người học có khả 
năng hành và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của từng 
công việc;

8532

28. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

29. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); - Các 
trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Đào tạo tự 
vệ; - Dạy máy tính. - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy đọc nhanh - Đào tạo về kỹ năng sống; - Đào tạo kỹ năng 
nói trước công chúng;

8559

30. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: +Tư vấn giáo dục + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch 
vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên

8560

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

34. Xây dựng nhà các loại 4100

35. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

36. Xây dựng công trình công ích 4220

37. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử; Bán lẻ theo yêu cầu đặt 
hàng qua bưu điện hoặc internet - Bán lẻ các loại hàng hóa 
bằng thư đặt hàng; - Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet. - 
Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;  ( trừ đấu giá)

4791
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20.000.000.000 VNĐ

38. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú 
tương tự

5510

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng 
công trình cửa như: + Đường thuỷ, bến cảng và các công trình 
trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây 
dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải 
nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.

4290

40. Phá dỡ 4311

41. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động rà phá bom mìn và các hoạt động tương tự)

4312

42. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

43. Bán buôn thực phẩm 4632

44. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:  173596308

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Phú, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P608 Tòa T01 chung cư C37 Bắc Hà, Tố Hữu, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN MINH SƠN                                 Nam
02/09/1991 Kinh Việt Nam

09/04/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       173596308
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Phú, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P608 Tòa T01 chung cư C37 Bắc Hà, Tố Hữu, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH SƠN                                  Nam

02/09/1991 Kinh Việt Nam

09/04/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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